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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC
Vién bao phim ERYTHROMYCIN 500mg

(Thuốc bán theo đơn)

 

 

ERYTHROMYCIN 500 Vién bao phim
 

>Công thức: (cho một viên ):
=.EIy[ODIVDĂN- nu HHG06 ng 510 S60 500mg
~ Tuong tng voi erythromycin steara.......0...ceececcescescceseeceeeecececseean. 692,7mg
“TAAUGC ssoaeasu.............. VUE WUsessvaeesesceciwemnmneevensee 1 vién nén bao phim
(Tỉnh bột sắn, bột talc, magnesi stearat, lactose, povidon, màu erythrosine, HPMC, titan dioxyd, ethanol 969,nước tỉnh khiết).

> Dược lực học:
- Erythromycin là kháng sinh nhóm A⁄acrolid, có phổ tác dụng rộng, chủ yếu kìm khuẩn với vi khuẩn Gramdương, gram âm và các vi khuẩn khác bao gồm: Mycoplasma, Spirochetes, Chlamydia, Rickettsia.
> Dược động học:
- Erythromycin dễ bị phân huỷ bởi dịch vị, thuốc phân bố rộng khắp các dịch và mô. Nồng độ cao nhất thấy ởgan, mật, và lách. Thuốc có nông độ thập ở dịch não tuỷ, tuy nhiên khi màng não bị viêm, nông độ thuốctrongdịch não tuỷ tăng lên. Từ 70-90% thuốc gắn vào protein. Hơn 90% thuốc chuyên hoá ở gan, một phần dưới dạngbắt hoạt. Nông độ đỉnh trong huyết tương đạt từ 1-4 giờ sau khi uống. Erythromycin đào thải chủ yếu vào mậTừ 2-5% liêu uông đào thải ra nước tiểu dưới dạng biên đôi.

       

 

   

q> Chí định: - - ; / ` Ẫ- Dùng đê điêu trị bệnh nhiễm khuẩn như: Viêm phê quản, viêm ruột do Campylobacter, ha cam, bach kupvớphôi và các nhiễm khuẩn do /zgionella, viêm kết mạc do Chỉamydia, các loại viêm phôi không điên lĩnh Ee |
Ndo Streptococcus, viém xoang phéi hợp với neomycin để phòng nhiễm khuẩn khi phẫu thuật ruột.

~ Erythromycin thuận lợi cho người mang thai và các cháu nhỏ, Erythromycin cũng dùng cho người
kháng sinh nhóm betalactam.
- Dùng thay thế Penicillin trong dự phòng dai han thấp khớp cấp.
> Liều dùng:
- Người lớn : Mỗi lần uốngI - 2 viên, ngày 2 - 3 lần, trong trường hợp nhiễm trùng nặng uống mỗi lần 2 viề
ngày 4 lần.
- Trẻ em từ 2 — 8 tuôi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.
> Chống chỉ định :
- Quá mẫn cảm với nhóm erythromycin
- Người bệnh trước đây đã dùng erythromycinmà có rối loạn về gan. an
- Người bệnh rôi loạn chuyền hóa porphyrin câp.
- Người bệnh rối loạn điện giải
- Người bệnh có tiền sử bị điếc
- Người có bệnh tim, loạn nhịp tim, nhịp tim chậm, tim thiếu máu cục bộ.
> Thận trọng:
- Thận trọng trong trường hợp bệnh gan hoặc Suy gan.
- Thận trọng khi dùng cho người bị loạn nhịp và các bệnh khác về tim. Trong trường hợp này tương tác thuốc có
thể gây chết người.

> Tương tác thuốc:
~ Erythromycin làm giảm hệ thanh thải trong huyết tương và kéo dài thời gian tác dụng của alfentanyl.- Với astemizol hoặc terfenadin, erythromycin nguy cơ gây độc với tỉm như xoắn đỉnh, nhịp nhanh thất và tửvong.
~ Với carbamazepin, hoặc acid valproic, erythromycin làm tăng nồng độ thuốc trong huyết tương dẫn đến tăngđộc tính.
~ Với cloramphenicol hoặc lincomycin, erythromycin đối kháng tác dụng với các thuốc này.
- Erthromycin làm tăng nồng độ digoxin, theophylin, cafein, aminophylin trong huyét tương dẫn đến tăng độctính.
- Erythromycin làm tăng thời gian chảy máu khi điều trị kéo dài bằng warfarin
- Liêu cao erythromycin làm tăng độc tính với tai ở người suy thận.
~ Erythromycin lam tang nồng độ ciclosporin trong huyết tương và tăng nguy cơ độc với thận.
- Erythromycin ức chế chuyển hóa của ergotamine và tăng tác dụng co mạch của thuốc này.
- V6i lovastatin, erythromycin lam tang nguy co tiéu co van.
> Tac dung phu:
- Thường gặp: Đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, ngoại ban
- Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ, loạn nhịp tim, điếc có hồi phục. Transaminase gan tăng, bilirubin huyết thanh
tăng, ứ mật trong gan.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
> Phụ nữ có thai và cho con bú: `- Erythromycin stearat di qua nhau thai va bai tiết qua sữa mẹ, nhưng chưa có thông báo về tác dụng khôngmong muốn đối với phụ nữ có thai và cho con bú, vì thế phụ nữ có thai và đang cho con bú sử dụng theo sự chỉ
dẫn của thầy thuốc.

  

  



 

 > Quá liều và cách xứ trí:
- Cho ding epinephrine, corticosteroid va thuéc khan

để loại bỏ thuốc chua h:
> Trình bày:
- Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
> Han ding:

- 36 thang ké tir ngày sản xuất
> Bảo quản:

a- Nơi khô mát (nhiệt độ < 30°C), tránh ánh sáng. IS> Tiêu chuẩn: DĐVN IV
DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CỦA THÀY THUOC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN HOP

c u ghistamine để xử lý các phản ứng dị ứng; thụt rửa dạ dày
âp thu ra khỏi cơ thể; và khi cần có thể dùng các biện pháp hỗ trợ.
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